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án hình sự, bài viết này sẽ đề xuất một số 
giải pháp hoàn thiện quy định của BLTTHS, 
góp phần giải quyết những hạn chế, vướng 
mắc trong thực tiễn.

1. Nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự 
trong vụ án hình sự theo quy định của Bộ 
luật Tố tụng hình sự Việt Nam

1.1. Khái niệm nguyên tắc giải quyết vấn 
đề dân sự trong vụ án hình sự

Trong thực tế giải quyết vụ án hình sự, cơ 
quan tiến hành tố tụng không chỉ giải quyết 
vấn đề trách nhiệm hình sự của người phạm 
tội mà còn phải giải quyết những vấn đề dân 
sự phát sinh như đòi lại tài sản, bồi thường 
thiệt hại… Trong các BLTTHS ở nước ta từ 
trước đến nay đều có quy định về giải quyết 

Đặt vấn đề
Trong quá trình giải quyết vụ án hình 

sự, để bảo đảm giải quyết vụ án toàn diện, 
bên cạnh vấn đề xử lý hình sự và xử lý vật 
chứng, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành 
tố tụng cần giải quyết vấn đề dân sự phát 
sinh. Đây là một nguyên tắc cơ bản của luật 
tố tụng hình sự được quy định trong Bộ luật 
Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 
2021, 2025 (BLHS năm 2015). Tuy nhiên, việc 
giải quyết vấn đề dân sự liên quan đến nhiều 
lĩnh vực khác nhau trong quan hệ dân sự 
nên rất đa dạng, phức tạp. Trong quá trình 
thực hiện nguyên tắc này xuất hiện những 
hạn chế, vướng mắc trong cả nhận thức, quy 
định của pháp luật và thực tiễn thực hiện. 
Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận, 
quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện 
nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ 
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Trong các văn bản quy phạm pháp luật 
và các văn bản hướng dẫn của nước ta từ 
trước đến nay cũng quy định không thống 
nhất. Theo BLTTHS năm 2003 và BLTTHS 
năm 2015, vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự là việc bồi thường và bồi hoàn về tài sản5. 
Theo hướng dẫn của TANDTC, vấn đề dân 
sự trong vụ án hình sự là những quan hệ 
về đòi tài sản; đòi bồi thường giá trị tài sản 
do bị can, bị cáo chiếm đoạt nhưng bị mất 
hoặc bị hủy hoại; yêu cầu sửa chữa tài sản bị 
hư hỏng, bị hủy hoại; đòi bồi thường thiệt 
hại gắn lợi ích liền với việc sử dụng, khai 
thác tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, 
khắc phục do tài sản bị chiếm đoạt; đòi bồi 
thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do 
tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, 
uy tín bị hành vi phạm tội gây ra6.

Như vậy, với nhận thức chung hiện nay 
có thể hiểu, vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự là những yêu cầu, tranh chấp liên quan 
đến đòi tài sản; đòi bồi thường giá trị tài sản 
do bị can, bị cáo chiếm đoạt nhưng bị mất 
hoặc bị hủy hoại; yêu cầu sửa chữa tài sản bị 
hư hỏng, bị hủy hoại; đòi bồi thường các chi 
phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục do tài 
sản bị chiếm đoạt; đòi bồi thường về vật chất 
và tinh thần khi bị xâm hại tính mạng, sức 
khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín. Dựa vào 
ý nghĩa của vấn đề dân sự đối với việc giải 
quyết vụ án, vấn đề dân sự có thể được chia 
thành 02 loại: (1) Các vấn đề dân sự có ảnh 
hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự: đó 
là những vấn đề dân sự có liên quan đến việc 
xác định dấu hiệu định tội, định khung hoặc 
quyết định hình phạt của người phạm tội; 
(2) Các vấn đề dân sự không ảnh hưởng đến 
việc giải quyết vụ án hình sự: những vấn đề 
dân sự không liên quan đến việc xác định 
dấu hiệu định tội, định khung hoặc quyết 
định hình phạt của người phạm tội.

Từ cách hiểu vấn đề dân sự trong vụ án 
hình sự như trên, có thể rút ra khái niệm: 
Giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự là hoạt động theo quy định của pháp 
luật của cơ quan, người có thẩm quyền tiến 
hành tố tụng nhằm xác định trách nhiệm trả 

học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 47.
5 Điều 28 BLTTHS năm 2003, Điều 30 BLTTHS năm 2015.
6 Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 của 
TANDTC hướng dẫn về giải quyết vấn đề liên quan đến 
tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự.

vấn đề dân sự trong vụ án hình sự1. Tòa án 
nhân dân tối cao (TANDTC) đã có một số 
văn bản hướng dẫn việc giải quyết vấn đề 
dân sự trong vụ án hình sự như: Công văn số 
16/1999/KHXX ngày 01/02/1999 về việc giải 
đáp một số vấn đề hình sự, dân sự, kinh tế, 
lao động, hành chính và tố tụng; Công văn 
số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 về việc 
giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, 
bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự. Tuy 
nhiên, phải bắt đầu từ BLTTHS năm 2003 thì 
việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án 
hình sự mới được quy định thành nguyên 
tắc cơ bản của luật tố tụng hình sự2. Dẫu vậy, 
cho đến nay vẫn chưa có văn bản pháp luật 
nào định nghĩa rõ ràng về khái niệm “vấn đề 
dân sự trong vụ án hình sự” nên khái niệm 
vấn đề dân sự trong vụ án hình sự còn nhiều 
quan điểm khác nhau.

Dưới góc độ khoa học, nhiều tác giả đã 
bàn luận về khái niệm này. Theo tác giả Ngô 
Quang Cảnh, vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự là những quan hệ dân sự phát sinh trong 
quá trình tiến hành điều tra, truy tố, xét xử 
vụ án hình sự liên quan đến tài sản và quyền 
nhân thân của các chủ thể có quan hệ nhất 
định đến vụ án hình sự và xử lý vụ án hình 
sự3. Theo tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 
vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được hiểu 
là những quan hệ kiện đòi bồi thường thiệt 
hại do hành vi trái pháp luật hình sự của 
người phạm tội gây ra những quan hệ đó, 
bao gồm: Quan hệ kiện đòi tài sản (nếu tài 
sản bị chiếm đoạt còn), đòi bồi thường giá 
trị tài sản do bị mất hoặc bị hủy hoại (nếu tài 
sản bị chiếm đoạt không còn); yêu cầu sửa 
chữa tài sản bị hư hỏng, bị hủy hoại (nếu tài 
sản còn có thể khắc phục, sửa chữa được); 
đòi bồi thường về lợi ích khai thác, sử dụng 
tài sản; đòi chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc 
phục thiệt hại về tài sản; đòi bồi thường thiệt 
hại về vật chất và tinh thần do tính mạng, 
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín; đòi 
các chi phí hợp lý để cấp cứu, điều trị, phục 
hồi sức khỏe, danh dự nhân phẩm4…
1 Điều 39 đến Điều 43 BLTTHS năm 1988; Điều 28 
BLTTHS năm 2003; Điều 30 BLTTHS năm 2015.
2 Điều 28 BLTTHS năm 2003; Điều 30 BLTTHS năm 2015.
3 Ngô Quang Cảnh (2017), Giải quyết vấn đề dân sự trong 
điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm phạm sở hữu, Luận 
án tiến sỹ luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ 
Chí Minh, tr. 31.
4 Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2019), Nguyên tắc giải quyết 
vấn đề dân sự trong vụ án hình sự, Luận án tiến sỹ luật 
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tố tụng hình sự, vừa phải tuân theo một số 
nguyên tắc của luật tố tụng dân sự khi giải 
quyết vấn đề dân sự.

Thứ hai, vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự có thể được tách để giải quyết theo thủ 
tục tố tụng dân sự khi phần dân sự “chưa có 
điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng 
đến việc giải quyết vụ án hình sự”. Việc 
tách vấn đề dân sự trong vụ án hình sự để 
giải quyết trong vụ án dân sự độc lập không 
được ưu tiên, mà chỉ thực hiện khi có đủ 02 
điều kiện sau đây: 

Một là, vấn đề dân sự được tách ra để 
giải quyết trong vụ án dân sự riêng không 
ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình 
sự. Khi giải quyết vụ án hình sự, cơ quan, 
người có thẩm quyền tiến hành tố tụng có 
trách nhiệm chứng minh tội phạm, người 
phạm tội để giải quyết vấn đề trách nhiệm 
hình sự một cách toàn diện. Khi vấn đề dân 
sự có liên quan đến việc xác định cơ sở để 
định tội, định khung hoặc quyết định hình 
phạt đối với người phạm tội thì buộc phải 
giải quyết trong một vụ án hình sự, không 
thể tách riêng vấn đề dân sự đó để giải quyết 
trong một vụ án dân sự khác. Dù không ưu 
tiên nhưng khi chưa có đủ điều kiện chứng 
minh những vấn đề dân sự mà không ảnh 
hưởng đến việc giải quyết toàn diện vấn đề 
trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự thì 
cơ quan có thẩm quyền mới có thể xem xét 
tách riêng để giải quyết bằng vụ án dân sự 
độc lập. 

Hai là, vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự chưa có điều kiện để chứng minh đầy đủ 
ngay trong quá trình giải quyết vụ án hình 
sự. Đó là những trường hợp cơ quan có 
thẩm quyền chưa có đủ cơ sở để giải quyết 
việc hoàn trả tài sản, việc bồi thường thiệt 
hại. Cụ thể trong các trường hợp sau đây9:

(i) Chưa tìm được, chưa xác định được bị 
hại hoặc nguyên đơn dân sự: Thực tế trong 
một số vụ án xâm phạm sở hữu, các cơ quan 
tiến hành tố tụng đã xác định được tài sản 
bị chiếm đoạt nhưng chưa xác định được ai 
là chủ sở hữu hoặc quản lý tài sản để hoàn 
trả tài sản, hoặc chưa xác định được ai là bị 
hại để hướng dẫn họ yêu cầu bồi thường.   

(ii) Khi không có yêu cầu đòi tài sản hoặc 
9 Công văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 của 
TANDTC về việc giải quyết các vấn đề liên quan đến tài 
sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự.

lại tài sản, sửa chữa, bồi thường thiệt hại do 
hành vi phạm tội gây ra. Trên thế giới hiện 
nay, việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ 
án hình sự có thể được thực hiện theo 03 mô 
hình khác nhau: (1) Tách riêng vấn đề dân 
sự để giải quyết bằng vụ án dân sự độc lập 
với vụ án hình sự; (2) Giải quyết vấn đề dân 
sự trong cùng một vụ án hình sự nhưng đây 
không phải là quy định bắt buộc mà tuỳ 
theo từng vụ án; (3) Việc giải quyết vấn đề 
dân sự trong cùng vụ án hình sự là nguyên 
tắc bắt buộc ưu tiên áp dụng7. Ở Việt Nam, 
BLTTHS năm 2003 và BLTTHS năm 2015 
đều quy định việc giải quyết vấn đề dân sự 
trong vụ án hình sự là nguyên tắc cơ bản 
của luật tố tụng hình sự. Theo đó, việc giải 
quyết vấn đề dân sự trong cùng một vụ án 
hình sự được ưu tiên áp dụng, trường hợp 
tách riêng vấn đề dân sự để giải quyết trong 
một vụ án dân sự khác là ngoại lệ khi có 
điều kiện nhất định8.

1.2. Nội dung của nguyên tắc giải quyết 
vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Theo quy định tại Điều 30 BLTTHS năm 
2015 và hướng dẫn của TANDTC tại Công 
văn số 121/2003/KHXX ngày 19/9/2003 quy 
định nội dung của nguyên tắc giải quyết vấn 
đề dân sự trong vụ án hình sự, nội dung của 
nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong 
vụ án hình sự bao gồm các nội dung sau:

Thứ nhất, vấn đề dân sự trong vụ án 
hình sự được ưu tiên giải quyết cùng với 
việc giải quyết vụ án hình sự. Việc giải 
quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự 
được thực hiện theo thủ tục tố tụng hình sự 
và giải quyết trong cùng một vụ án. Theo 
đó, chủ thể tham gia giải quyết vấn đề dân 
sự trong vụ án hình sự như bị cáo, bị hại, 
nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có 
quyền và nghĩa vụ liên quan có địa vị pháp 
lý giống như khi giải quyết vụ án hình sự. 
Ngoài ra, những người này còn có quyền 
tự quyết, tự nguyện thoả thuận với nhau 
để giải quyết vấn đề dân sự mà không trái 
với pháp luật và đạo đức xã hội. Trong quá 
trình giải quyết vụ án, các cơ quan, người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự vừa 
phải tuân theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục 
7 Nguyễn Ngọc Chí, “Bàn về nguyên tắc giải quyết vấn 
đề dân sự trong vụ án hình sự”, Tạp chí Khoa học: Luật 
học, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 26/2010.
8 Điều 30 BLTTHS năm 2015.	
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năm 2015 nhưng vẫn còn thiếu những quy 
định chi tiết dẫn đến khi thực hiện xuất hiện 
một số hạn chế, vướng mắc sau đây:

Thứ nhất, BLTTHS và các văn bản hướng 
dẫn hiện nay chưa có giải thích cụ thể về các 
khái niệm “vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự”, “vấn đề dân sự có ảnh hưởng đến việc 
giải quyết vụ án hình sự”, “vấn đề dân sự 
không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án 
hình sự”. Điều này khiến cho việc nhận thức 
và áp dụng pháp luật không thống nhất và 
không chính xác khi giải quyết vấn đề dân 
sự trong vụ án hình sự như xử lý vật chứng, 
tách để giải quyết vụ án dân sự độc lập. Để 
khắc phục hạn chế, vướng mắc này, tác giả 
cho rằng nên bổ sung vào Điều 4 BLTTHS 
giải thích về thuật ngữ “vấn đề dân sự trong 
vụ án hình sự” và “vấn đề dân sự có ảnh 
hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự” 
(như trên đã phân tích).

Thứ hai, BLTTHS không có nhiều quy 
định riêng để giải quyết vấn đề dân sự trong 
vụ án hình sự nên dẫn đến khó khăn, lúng 
túng khi gặp sự mâu thuẫn giữa các quy 
định thuộc lĩnh vực hình sự và các quy định 
thuộc lĩnh vực dân sự. Vấn đề dân sự trong 
vụ án hình sự có bản chất là các quan hệ dân 
sự nên khi giải quyết vấn đề này trong cùng 
một vụ án hình sự, các cơ quan, người có 
thẩm quyền tiến hành tố tụng vừa phải tuân 
theo quy định của pháp luật hình sự, tố tụng 
hình sự, vừa phải tuân theo quy định của 
pháp luật dân sự, tố tụng dân sự. Trong khi 
đó, một số nội dung của các lĩnh vực pháp 
luật này có sự khác nhau, dẫn đến sự lúng 
túng, vướng mắc khi giải quyết. Cụ thể:

Một là, theo quy định của Điều 27 BLHS 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), thời 
hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 05 năm 
đối với tội phạm ít nghiêm trọng, 10 năm đối 
với tội phạm nghiêm trọng, 15 năm đối với 
tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối 
với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Trong 
khi đó, thời hiệu yêu cầu bồi thường thiệt 
hại theo Điều 588 Bộ luật Dân sự năm 2015 
chỉ có 03 năm, kể từ ngày người có quyền 
yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích 
hợp pháp của mình bị xâm phạm. Để giải 
quyết mâu thuẫn này, tác giả cho rằng cần 
quy định cụ thể hoặc có hướng dẫn về cách 
tính thời hiệu theo Điều 588 Bộ luật Dân sự 

bồi thường thiệt hại của bị hại hoặc đương 
sự: Vì vấn đề dân sự là các quan hệ dân sự, 
mà vấn đề này lại không ảnh hưởng đến 
việc giải quyết vụ án hình sự nên cơ quan 
tiến hành tố tụng sẽ tôn trọng quyền quyết 
định và tự định đoạt của đương sự, tức 
là chỉ giải quyết vấn đề dân sự khi bị hại, 
nguyên đơn dân sự có yêu cầu. Sau khi giải 
quyết vụ án hình sự xong, nếu những người 
này có yêu cầu thì sẽ giải quyết yêu cầu đó 
trong một vụ án dân sự khác. 

(iii) Bị hại hoặc đương sự đã có yêu 
cầu nhưng không cung cấp hoặc cung cấp 
không đầy đủ chứng cứ chứng minh cho 
yêu cầu của mình: Nếu vấn đề dân sự có 
liên quan đến việc giải quyết vụ án hình 
sự thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành 
có trách nhiệm phải thu thập chứng cứ để 
giải quyết. Tuy nhiên, nếu vấn đề dân sự lại 
không có liên quan đến việc giải quyết vấn 
đề trách nhiệm hình sự thì bị hại và đương 
sự phải có trách nhiệm chủ động cung cấp 
chứng cứ, chứng minh cho các yêu cầu đòi 
tài sản hoặc bồi thường của mình. Chẳng 
hạn, bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại về 
sức khỏe thì họ phải cung cấp các tài liệu, 
chứng cứ để chứng minh các chi phí hợp lý 
cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức 
khỏe, thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị 
giảm sút. Nếu bị hại, đương sự không cung 
cấp hoặc cung cấp không đầy đủ chứng cứ 
chứng minh cho yêu cầu của mình thì cơ 
quan có thẩm quyền không có cơ sở để giải 
quyết yêu cầu đó.

(iv) Bị hại, đương sự vắng mặt tại phiên 
tòa và sự vắng mặt của họ thật sự trở ngại 
cho việc giải quyết phần dân sự: Việc người 
bị hại, đương sự vắng mặt tại phiên tòa mà 
việc vắng mặt của họ thật sự gây trở ngại 
cho việc giải quyết phần dân sự cũng được 
coi là trường hợp không có điều kiện để 
chứng minh phần dân sự trong vụ án hình 
sự. Cơ quan có thẩm quyền sẽ không có cơ 
sở để giải quyết theo yêu cầu của những 
người này.

2. Một số hạn chế, vướng mắc và kiến 
nghị hoàn thiện quy định của Bộ luật 
Tố tụng hình sự liên quan đến nội dung 
nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự trong 
vụ án hình sự

Mặc dù nguyên tắc giải quyết vấn đề dân 
sự trong vụ án hình sự đã được BLTTHS 
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đến việc giải quyết vụ án hình sự thì áp 
dụng nguyên tắc của pháp luật tố tụng dân 
sự. Theo đó, bị cáo, bị hại, đương sự có trách 
nhiệm chủ động thu thập, giao nộp chứng 
cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu 
của mình. Bên cạnh đó, bổ sung quy định 
rõ vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là đối 
tượng chứng minh trong vụ án hình sự. 
Theo đó, bổ sung Điều 85 BLHS về những 
vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình 
sự: (7) Vấn đề dân sự trong vụ án hình sự. 

Ba là, xung đột giữa nguyên tắc, thủ tục 
giải quyết vụ án hình sự với nguyên tắc về 
quyền tự định đoạt, tự nguyện hòa giải của 
bị hại, các đương sự khi giải quyết vấn đề 
dân sự. Khi giải quyết vấn đề dân sự trong 
cùng một vụ án hình sự, các cơ quan, người 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng thực hiện 
theo thủ tục giải quyết vụ án hình sự, nhưng 
vì đây là các quan hệ dân sự nên pháp luật 
vẫn cho phép các chủ thể có quyền tự định 
đoạt, tự nguyện hoà giải với nhau để giải 
quyết vấn đề dân sự mà không trái pháp 
luật và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, trong thủ 
tục tố tụng hình sự lại không có quy định về 
thủ tục công nhận sự hoà giải giữa các bên 
mà chỉ ghi nhận sự thoả thuận đó chung 
trong bản án hình sự. Lúc này, vấn đề đặt 
ra là bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản 
án sơ thẩm về phần vấn đề dân sự mà các 
bên đã thoả thuận, hoà giải trước đó không? 
Câu trả lời cho vấn đề này chưa có sự thống 
nhất10. Có ý kiến cho rằng, bị cáo, bị hại vẫn 
có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm vì vấn 
đề dân sự là một phần của bản án sơ thẩm 
nên họ có thể kháng cáo toàn bộ hoặc một 
phần bản án đó. Ý kiến khác lại cho rằng, bị 
cáo, bị hại không có quyền kháng cáo nữa 
vì nội dung thoả thuận, hòa giải của họ khi 
đã được Tòa án công nhận (bằng việc ghi 
nhận trong bản án) sẽ có hiệu lực ngay, trừ 
khi thoả thuận đó có được do bị lừa dối, đe 
doạ… Theo nguyên tắc, các bên có quyền 
quyết định, tự nguyện thoả thuận với nhau 
để giải quyết vấn đề dân sự thì phải tự chịu 
trách nhiệm nếu thoả thuận đó không trái 
pháp luật và đạo đức xã hội. Vì vậy, tác giả 

10 Trần Văn Minh (2024), Giải quyết vấn đề dân sự trong 
vụ án hình sự, https://lsvn.vn/giai-quyet-van-de-dan-su-
trong-vu-an-hinh-su-1715003797.html, truy cập ngày 
25/7/2025.	

năm 2015. Theo đó, trong trường hợp giải 
quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự thì 
thời hiệu yêu cầu bồi thường là 03 năm tính 
từ ngày bản án kết tội đối với bị cáo có hiệu 
lực pháp luật, bởi vì trách nhiệm bồi thường 
phát sinh do có hành vi phạm tội, và điều 
này chỉ được khẳng định khi có bản án kết 
tội có hiệu lực của Tòa án.

Hai là, xung đột giữa trách nhiệm chứng 
minh vụ án hình sự của cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng với trách nhiệm 
chứng minh, cung cấp chứng cứ của đương 
sự đối với các yêu cầu của mình. Theo Điều 
15 BLTTHS, trách nhiệm chứng minh tội 
phạm thuộc về cơ quan có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng. Trong phạm vi nhiệm 
vụ, quyền hạn của mình, cơ quan có thẩm 
quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng các 
biện pháp hợp pháp để xác định sự thật của 
vụ án một cách khách quan, toàn diện và 
đầy đủ, làm rõ chứng cứ xác định có tội và 
chứng cứ xác định vô tội, tình tiết tăng nặng 
và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 
của người bị buộc tội. Như vậy, cơ quan 
có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách 
nhiệm điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ 
để chứng minh cho vấn đề dân sự trong vụ 
án hình sự. Trong khi đó, theo Điều 6 Bộ 
luật Tố tụng dân sự năm 2015, đương sự có 
quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao 
nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh 
cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp 
pháp. Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương 
sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến 
hành thu thập, xác minh chứng cứ trong 
những trường hợp do Bộ luật này quy định. 
Với những quy định trên, rõ ràng có sự 
xung đột về nghĩa vụ chứng minh giữa cơ 
quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và bị 
cáo, bị hại, đương sự về vấn đề dân sự trong 
vụ án hình sự. 

Để giải quyết vấn đề này, tác giả đề 
xuất sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn cụ 
thể Điều 15 BLTTHS năm 2015 theo hướng, 
cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng 
chỉ có nghĩa vụ chứng minh những vấn đề 
dân sự có ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ 
án hình sự như định tội, định khung, quyết 
định hình phạt, quyết định áp dụng biện 
pháp tư pháp, quyết định xử lý vật chứng. 
Đối với vấn đề dân sự không ảnh hưởng 
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ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình 
sự. Theo đó, khoản 3 Điều 379 BLTTHS năm 
2015 về thời hạn kháng nghị theo thủ tục 
giám đốc thẩm cần được sửa đổi, bổ sung 
như sau: “Việc kháng nghị về vấn đề dân sự 
không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình 
sự được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về tố tụng dân sự”.

Kết luận
Vấn đề dân sự trong vụ án hình sự là 

vấn đề phức tạp, việc giải quyết vấn đề 
này trong cùng một vụ án sẽ liên quan đến 
nhiều ngành luật với những nguyên tắc giải 
quyết khác nhau. Do đó, để giải quyết vụ án 
hình sự một cách toàn diện, đúng pháp luật 
cần có nhận thức thống nhất về nguyên tắc 
giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình 
sự. Với ba nhóm giải pháp kiến nghị hoàn 
thiện pháp luật tố tụng hình sự trên trên sẽ 
góp phần hoàn thiện các quy định liên quan 
đến nguyên tắc giải quyết vấn đề dân sự 
trong vụ án hình sự, làm cơ sở pháp lý luận 
lợi cho các cơ quan, người có thẩm quyền 
tiến hành tố tụng giải quyết đúng đắn vụ 
án hình sự./.
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van-de-dan-su-trong-vu-an-hinh-su-1715003797.
html, truy cập ngày 25/7/2025.

đề xuất cần có quy định về công nhận và 
hiệu lực của sự công nhận về sự tự nguyện 
thoả thuận của các bên về vấn đề dân sự 
trong vụ án hình sự. Theo đó, nội dung tự 
nguyện thoả thuận giải quyết vấn đề dân 
sự trong vụ án hình sự của các bên được 
Tòa án ghi nhận trong bản án sơ thẩm sẽ có 
hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành 
và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ 
tục phúc thẩm. Nội dung thoả thuận này 
chỉ có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám 
đốc thẩm nếu có căn cứ cho rằng sự thỏa 
thuận đó là do bị nhầm lẫn, lừa dối, đe dọa, 
cưỡng ép hoặc vi phạm điều cấm của luật, 
trái đạo đức xã hội.

Thứ ba, khoản 3 Điều 379 BLTTHS quy 
định về thời hạn kháng nghị theo thủ tục 
giám đốc thẩm: “Việc kháng nghị về dân sự 
trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực 
hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân 
sự”. Trong khi đó, theo Điều 334 Bộ luật Tố 
tụng dân sự năm 2015, thời hạn kháng nghị 
giám đốc thẩm tối đa là 05 năm, kể từ ngày 
bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 
pháp luật11. Như vậy, nội dung quy định 
của khoản 3 Điều 379 BLTTHS năm 2015 
vừa thiếu, vừa không có lợi cho bị cáo. Theo 
Điều 4 BLTTHS năm 2015, đương sự gồm 
nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người 
có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 
hình sự. Quy định này không đề cập đến 
việc kháng nghị vấn đề dân sự đối với bị 
cáo, bị hại. Vậy nếu kháng nghị về vấn đề 
dân sự đối với bị cáo, bị hại thì có thực hiện 
theo quy định của pháp luật về tố tụng dân 
sự không? Nếu áp dụng việc kháng nghị 
về dân sự trong vụ án hình sự đối với bị 
cáo cũng thực hiện theo quy định của pháp 
luật về tố tụng dân sự thì sẽ gây bất lợi cho 
bị cáo, bởi có những vấn đề dân sự có liên 
quan đến việc định tội, định khung, quyết 
định hình phạt của bị cáo nên việc kháng 
nghị về vấn đề dân sự này có thể sẽ thay 
đổi theo hướng có lợi cho bị cáo. Đối với 
kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng có 
lợi cho bị cáo thì không giới hạn thời hạn 
kháng nghị (sau 05 năm vẫn có thể kháng 
nghị). Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung khoản 3 
Điều 379 BLTTHS năm 2015 theo hướng chỉ 
áp dụng đối với các vấn đề dân sự không 
11 Điều 334 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.


